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	ỦY BAN NHÂ DÂN
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Số:          /TTr-UBND
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Lai Châu, ngày      tháng     năm 2025


DỰ THẢO




TỜ TRÌNH
Đề nghị ban hành Nghị quyết hỗ trợ học sinh ở bán trú tại các xã, thôn, bản khu vực III chuyển thành các xã, thôn, bản khu vực I từ năm học 2025- 2026 đến hết năm học 2027-2028 trên địa bàn tỉnh.

Kính gửi: Hội đồng nhân dân tỉnh Lai Châu.

	Thực hiện quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015, thực hiện Quyết định số 04/QĐ-HĐND ngày 02 tháng 01 năm 2025 của Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Danh mục các nghị quyết trình Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành trong năm 2025.
Thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao, Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng Nghị quyết hỗ trợ học sinh ở bán trú tại các xã, thôn, bản khu vực III chuyển thành các xã, thôn, bản khu vực I theo quyết định của thủ tướng chính phủ và quyết định của ủy ban dân tộc từ năm học 2025- 2026 đến hết năm học 2027-2028 trên địa bàn tỉnh, cụ thể như sau:
I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH NGHỊ QUYẾT
Hiện nay trên địa bàn tỉnh Lai Châu, Hội đồng nhân dân tỉnh đã ban hành một số chính sách khuyến khích, hỗ trợ học sinh ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội còn nhiều khó khăn, như: Nghị quyết số 35/2016/NQ-HĐND ngày 28 tháng 7 năm 2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Lai Châu về quy định chính sách hỗ trợ kinh phí tổ chức nấu ăn tập trung cho trẻ Mầm non, học sinh phổ thông ở bán trú tại các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh Lai Châu; Nghị quyết số 11/2020/NQ-HĐND ngày 07/10/2020 của Hội đồng nhân dân Quy định mức hỗ trợ tiền ăn trưa cho trẻ em từ 24 tháng tuổi đến dưới 36 tháng tuổi trên địa bàn tỉnh Lai Châu.
[bookmark: ut9xqjelqmb]Sau khi Quyết định số 861/QĐ-TTg ngày 04/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt danh sách các xã khu vực III, Khu vực II, Khu vực I thuộc đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025; Quyết định số 612/QĐ-UBDT ngày 16/9/2021 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban dân tộc phê duyệt danh sách các thôn đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025 (nay là Bộ Dân tộc và Tôn giáo) và các Quyết định sửa đổi, bổ sung của cấp có thẩm quyền có hiệu lực, học sinh thường trú tại các xã, thôn, bản khu vực III chuyển sang khu vực I giai đoạn 2021-2025 không còn được hưởng chính sách hỗ trợ của Nhà nước. Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 04/2022/NQ-HĐND ngày 29/3/2022 quy định mức hỗ trợ tiền ăn cho học sinh ở bán trú tại các xã, thôn, bản khu vực III chuyển thành các xã, thôn, bản khu vực I trên địa bàn tỉnh. 
Nghị quyết số 04/2022/NQ-HĐND hỗ trợ học sinh từ năm học 2022-2023 đến hết năm học 2024-2025, từ tháng 6 năm 2025 học sinh sẽ không được hưởng chế độ hỗ trợ. Khi học sinh không còn được hưởng chính sách hỗ trợ của Nhà nước sẽ tác động lớn đến việc huy động học sinh ra lớp, duy trì sĩ số, tỷ lệ chuyên cần và một số chỉ tiêu của các Chương trình, Nghị quyết, Kế hoạch của ngành, của tỉnh khó đạt được theo kế hoạch, ảnh hưởng đến chất lượng giáo dục tiềm ẩn nguy cơ mất chuẩn phổ cập Giáo dục Tiểu học, phổ cập giáo dục Trung học cơ sở. Do điều kiện kinh tế, văn hóa, xã hội của người dân sống tại các xã, thôn, bản mới chuyển từ khu vực III sang khu vực I trên địa bàn tỉnh còn gặp nhiều khó khăn, giao thông đi lại chưa thực sự thuận tiện, tỷ lệ hộ nghèo còn cao, mức thu nhập bình quân đầu người còn thấp.
Để khuyến khích học sinh ở các xã, thôn, bản khu vực III chuyển thành các xã, thôn, bản khu vực I cần có chính sách hỗ trợ học sinh ra lớp, giảm chi phí của người dân khi không còn được hưởng chính sách hỗ trợ của Nhà nước, đồng thời góp phần nâng cao chất lượng giáo dục, chất lượng nguồn nhân lực cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số.
Vì vậy việc ban hành chính sách hỗ trợ học sinh ở bán trú tại các xã, thôn, bản khu vực III chuyển thành các xã, thôn, bản khu vực I từ năm học 2025- 2026 đến hết năm học 2027-2028 trên địa bàn tỉnh tỉnh Lai Châu là cần thiết.
II. MỤC ĐÍCH, QUAN ĐIỂM CHỈ ĐẠO VIỆC XÂY DỰNG DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT
1 Mục đích
Ban hành chính sách hỗ trợ tiền ăn bán trú cho trẻ, học sinh (sau đây gọi chung là học sinh) không còn được hưởng chế độ hỗ trợ khi các xã, thôn bản khu vực III chuyển sang khu vực I trên địa bàn tỉnh theo Quyết định số 861/QĐ-TTg và Quyết định số 612/QĐ-UBDT nhằm hỗ trợ đối tượng học sinh là người dân tộc thiểu số có hoàn cảnh kinh tế còn gặp nhiều khó khăn nhưng không được hưởng chính sách hỗ trợ của Chính phủ, Nhà nước. Việc nuôi dưỡng các em học sinh khi phải ở xa nhà gặp nhiều khó khăn, gia đình không có điều kiện đóng tiền ăn bán trú cho con em họ đến trường học tập, nếu học sinh không được hưởng chế độ thì nguy cơ học sinh bỏ học cao và mất chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học, phổ cập giáo dục trung học cơ sở, ảnh hưởng đến các chỉ tiêu, kế hoạch của tỉnh, của ngành.
2. Quan điểm chỉ đạo
Đảm bảo phù hợp với Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020; Luật Giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2019; Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015; Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan.
III. QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT
Thực hiện sự chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu giao Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan tổ chức soạn thảo Dự thảo Nghị quyết hỗ trợ học sinh ở bán trú tại các xã, thôn, bản khu vực III chuyển thành các xã, thôn, bản khu vực I từ năm học 2025- 2026 đến hết năm học 2029-2030 trên địa bàn tỉnh.
Dự thảo Nghị quyết hỗ trợ học sinh ở bán trú tại các xã, thôn, bản khu vực III chuyển thành các xã, thôn, bản khu vực I từ năm học 2025- 2026 đến hết năm học 2029-2030 trên địa bàn tỉnh đã được cơ quan soạn thảo tổ chức lấy ý kiến
tham gia của: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Lai Châu, các sở, ban, ngành, Ủy ban
nhân dân các huyện, thành phố, các đơn vị trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo.
Toàn bộ hồ sơ dự thảo Nghị quyết và đã được đăng tải lên mục “LẤY Ý KIẾN
VỀ DỰ THẢO VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT” trên Cổng Thông tin điện tử tỉnh Lai Châu https://laichau.gov.vn và đăng tải trên Trang Thông tin điện tử của Sở Giáo dục và Đào tạo Lai Châu http://laichau.edu.vn từ ngày    /4/2025
đến ngày ..../4/2025. Sau khi nhận được ý kiến của các sở, ngành, cơ quan, đơn
vị góp ý đối với dự thảo, cơ quan soạn thảo đã nghiên cứu tiếp thu, giải trình ý
kiến tham gia góp ý (Báo cáo số .../BC-SGDĐT ngày .../4/2025 của Sở Giáo
dục và Đào tạo) và hoàn thiện dự thảo Nghị quyết gửi Sở Tư pháp thẩm định.
[bookmark: _GoBack]Sở Tư pháp đã có Báo cáo số ..../BC-STP ngày .../4/2025 về kết quả
thẩm định Dự thảo Nghị quyết hỗ trợ học sinh ở bán trú tại các xã, thôn, bản khu vực III chuyển thành các xã, thôn, bản khu vực I từ năm học 2025- 2026 đến hết năm học 2029-2030 trên địa bàn tỉnh.
IV. BỐ CỤC VÀ NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT
1. Bố cục: Dự thảo Nghị quyết được bố cục theo hình thức quy định trực tiếp gồm 05 Điều.
2. Nội dung cơ bản: Dự thảo Nghị quyết quy định các nội dung cơ bản sau:
	Điều 1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng
	1. Phạm vi điều chỉnh
[bookmark: _qzuqdfp3y7fr]	Nghị quyết này quy định chính sách hỗ trợ tiền ăn cho trẻ em mầm non từ 24 tháng tuổi trở lên, học sinh phổ thông đang học tại các cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông công lập thuộc các xã, thôn, bản khu vực III chuyển thành các xã, thôn, bản khu vực I theo Quyết định số 861/QĐ-TTg, ngày 04 tháng 6 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt danh sách các xã khu vực III, khu vực II, khu vực I thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025 và Quyết định số 612/QĐ-UBDT, ngày 16 tháng 9 năm 2021 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc (nay là Bộ Dân tộc và Tôn giáo) phê duyệt danh sách các thôn đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025; giai đoạn 2026-2030 và các Quyết định sửa đổi bổ sung của cấp có thẩm quyền (nếu có).
[bookmark: _36575v8zw6j4]	2. Đối tượng áp dụng
	a) Các cơ sở giáo dục công lập gồm: Trường Mầm non, Tiểu học, Trung học cơ sở, Trung học phổ thông, Trường phổ thông có nhiều cấp học trên địa bàn tỉnh Lai Châu.
b) Trẻ em mầm non từ 24 tháng tuổi trở lên, học sinh phổ thông đang học tại các cơ sở giáo dục công lập được quy định tại điểm a, khoản 2 Điều này mà bản thân và bố, mẹ hoặc người giám hộ có hộ khẩu thường trú tại các xã, thôn, bản khu vực III chuyển thành xã, thôn, bản khu vực I.
	Điều 2. Điều kiện được hưởng chính sách hỗ trợ
	1. Trẻ em mầm non từ 24 tháng tuổi trở lên đang học tại các trường mầm non công lập.
	2. Học sinh phổ thông đang học tại các trường công lập được cấp có thẩm quyền phê duyệt ở bán trú tại trường hoặc khu vực gần trường để học tập.
	Nhà ở xa trường từ 4 km trở lên đối với học sinh tiểu học và từ 7 km trở lên đối với học sinh trung học cơ sở, từ 10 km trở lên với học sinh trung học phổ thông hoặc địa hình cách trở, giao thông đi lại khó khăn phải qua hồ, sông, suối, qua đèo, núi cao, qua vùng sạt lở đất, đá.
	Điều 3. Mức hỗ trợ, thời gian hỗ trợ, nguồn kinh phí
	1. Mức hỗ trợ
	Hỗ trợ tiền ăn trưa cho trẻ mầm non; tiền ăn bán trú cho học sinh tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông bằng 10% mức lương cơ sở/trẻ, học sinh/tháng và được hỗ trợ theo số tháng thực học không quá 09 tháng/1 năm.
	2. Thời gian hỗ trợ
	Từ năm học 2025-2026 đến hết năm học 2027-2028.
	3. Nguồn kinh phí
	Từ nguồn cân đối ngân sách địa phương hàng năm chi cho sự nghiệp giáo dục và đào tạo.
	Điều 4. Hội đồng nhân dân tỉnh giao
	1. Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện.
	2. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân, các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.
	Điều 5. Hiệu lực thi hành
	Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân tỉnh Lai Châu khóa XV, kỳ họp thứ Hai mươi tám, thông qua ngày...tháng....năm 2025 và có hiệu lực kể từ ngày…..tháng……năm 2025 và thay thế Nghị quyết số 04/2022/NQ-HĐND ngày 29/3/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Lai Châu Quy định mức hỗ trợ tiền ăn cho học sinh bán trú tại các xã, thôn, bản khu vực III chuyển thành các xã, thôn, bản khu vực I theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định của Ủy ban Dân tộc giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh./.
	V. DỰ KIẾN NGUỒN LỰC, ĐIỀU KIỆN BẢO ĐẢM CHO VIỆC THI HÀNH NGHỊ QUYẾT 
1. Nguồn lực để thực hiện chính sách được thực hiện từ nguồn cân đối ngân sách địa phương hằng năm chi cho sự nghiệp giáo dục, đào tạo và các nguồn vốn huy động hợp pháp khác.
2. Dự kiến kinh phí thực hiện chính sách: 
 Tổng kinh phí dự kiến thực hiện chính sách trong 3 năm với mức hỗ trợ 10% là: 36.881 triệu đồng.
- Dự kiến năm học 2025-2026: có 6.250 học sinh bị ảnh hưởng; kinh phí thực hiện: 13.131 triệu đồng. 
- Dự kiến năm học 2026-2027: có 6.359 học sinh bị ảnh hưởng; kinh phí thực hiện: 11.889 triệu đồng. 
- Dự kiến năm học 2027-2028: có 6.349 học sinh bị ảnh hưởng; kinh phí thực hiện: 11.861 triệu đồng. 
Xin gửi kèm Tờ trình này các tài liệu:
1. Dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh; 
2. Báo cáo tổng hợp, giải trình, tiếp thu ý kiến của các đơn vị có liên quan.
3. Báo cáo thẩm định của Sở Tư pháp, Báo cáo của cơ quan soạn thảo giải trình việc tiếp thu hoặc không tiếp thu ý kiến thẩm định.
Trên đây là Tờ trình về Dự thảo Nghị quyết hỗ trợ học sinh ở bán trú tại các xã, thôn, bản khu vực III chuyển thành các xã, thôn, bản khu vực I từ năm học 2025- 2026 đến hết năm học 2027-2028 trên địa bàn tỉnh. 
Ủy ban nhân dân tỉnh kính trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, quyết định./.

	Nơi nhận:  
- Như trên;
- TT.Tỉnh uỷ (b/c);
- TT. HĐND tỉnh;
- Đoàn ĐBQH tỉnh;
- Các đại biểu HĐND tỉnh;
- UBMTTQVN tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Các Sở: GD&ĐT, Tài chính;
- VP UBND tỉnh: V1, V2, VX, TH;
- Lưu: VT, VX4
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